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	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP

NGÀY 21/01/2015 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Hải quan năm 2014, ngày 21/01/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; sau hơn 02 năm thi hành, ngày 20/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP nêu trên (sau đậy gọi chung là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP). Đến nay, qua thời gian thực hiện, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số kết quả đạt được, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cũng như các đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định nêu trên, cụ thể như sau:
I. Kết quả đạt được:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương thức hoạt động hải quan hiện đại theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan; công tác kiểm tra sau thông quan được tăng cường; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ; thông quan điện tử được triển khai tại tất cả các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan; Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đã bước đầu được triển khai tạo một bước ngoặt mới trong công tác hiện đại hóa hải quan.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan được đẩy mạnh, mọi giao dịch, trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và người khai hải quan được thực hiện thông qua hệ thống, như: nộp hồ sơ hải quan, hồ sơ hoàn thuế, trừ lùi giấy phép, việc gửi đề nghị lấy mẫu, đề nghị đưa hàng về bảo quản, đề nghị hủy tờ khai,... và phía cơ quan hải quan cũng thực hiện việc xử lý  và phản hồi cho người khai hải quan thông qua hệ thống. Việc này cũng góp phần giảm bớt sự tiếp xúc giữa công chức hải quan và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế các phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết thủ tục và giảm chi phí cho doanh nghiệp do không phải in hồ sơ giấy, không phải đi đến trụ sở cơ quan hải quan để nộp hồ sơ. 

2. Thực hiện cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm các chứng từ, giấy tờ không cần thiết; minh bạch thời gian thực hiện 

Nghị định đảm bảo được tính minh bạch hóa quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, của tổ chức và cá nhân có liên quan; tính tự chịu trách nhiệm của người khai hải quan được nâng cao, trách nhiệm của công chức hải quan được cá thể hóa, có sự phân định rõ trách nhiệm giữa người khai hải quan và công chức hải quan, của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan; tạo cơ chế khuyến khích tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và người khai hải quan trong quá trình thông quan. 
Đồng thời đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính về hải quan tiếp tục được triển khai toàn diện, như đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan, các chứng từ không cần thiết như: hợp đồng, bảng kê chi tiết hàng hóa... đã bị bãi bỏ; các bước trong quy trình thủ tục hải quan được quy định rõ ràng, cụ thể theo hướng giảm thời gian kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa. Công tác khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý đã được tiến hành thường xuyên và đã có những phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan ngày càng khẳng định vai trò tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính và sự nỗ lực trong việc thúc đẩy các cơ quan liên quan đổi mới hoạt động quản lý để cùng đạt mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về thông báo kết quả phân luồng:

Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính “nâng cấp, hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện phân luồng trước khi hàng đến cảng để giải quyết thông quan hoặc giải phóng hàng hóa ngay khi đến cảng”. Trên cơ sở đó, Nghị định đã quy định việc thông báo kết quả phân luồng sẽ được thực hiện ngay sau khi hệ thống tiếp nhận, kiểm tra thông tin khai của người khai hải quan (thời gian thực tế khoảng dưới 1 phút). Trên cơ sở đó người khai hải quan sẽ chủ động thực hiện tiếp các thủ tục để có thể thông quan hoặc giải phóng hàng trước hoặc ngay khi hàng hoá đến cảng, cửa khẩu. Trong trường hợp tại thời điểm hàng đến cửa khẩu, cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện có thông tin sai khác giữa nội dung khai của người khai với thông tin do cơ quan hải quan thu thập được, như: thông tin trên manifest, thông tin về hàng hóa đến cửa khẩu,... cơ quan hải quan sẽ phân luồng lại tờ khai trước khi hàng qua khu vực giám sát hải quan và sẽ thông báo cho người khai hải quan biết.

4. Quy định về thực hiện việc quản lý, giám sát hàng hoá tự động tại cảng biển, cảng hàng không và các khu vực kho, bãi, địa điểm thuộc địa bàn hoạt động hải quan: 

Nghị định đã quy định cụ thể về việc triển khai việc quản lý, giám sát hàng hoá tự động tại cảng biển, cảng hàng không cũng như tại các kho, bãi, địa điểm trong nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. Quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm tại khâu cung cấp thông tin khi kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra KVGS hải quan thông qua Hệ thống cho cơ quan hải quan (thông tin về lượng hàng, thời điểm hàng vào (get in), hàng ra (get out), vị trí lưu giữ và các thay đổi trong quá trình lưu giữ…); trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin về tình trạng thông quan của các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng; về phía người khai chỉ cần liên hệ với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để vận chuyển hàng hóa qua khu vực giám sát trên cơ sở thông tin về các lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã được cơ quan hải quan cung cấp qua hệ thống và không cần tiếp xúc với công chức hải quan.

Việc triển khai công tác quản lý, giám sát hàng hoá hiện đã được triển khai tại cảng biển, cảng hàng không; Riêng đối với các cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường sắt do mỗi khu vực có đặc thù riêng (địa bàn, điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất,...) nên đến nay chưa triển khai được.

5. Một số quy định tại Nghị định nhằm thúc đẩy phát triển các dịch vụ giao nhận, logistics tại Việt Nam như: quy định về đối tượng và phạm vi thực hiện dịch vụ trung chuyển, các loại hình dịch vụ được thực hiện đối với hàng quá cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính; Mở rộng địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất (ngoài Chi cục Hải quan cửa khẩu). 

6. Trong công tác quản lý hàng gia công, SXXK, Nghị định cũng đưa ra một số quy định nhằm tiếp tục tăng cường năng lực cho cơ quan hải quan trong công tác quản lý, cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động gia công, SXXK, DNCX; có chế độ ưu tiên về quản lý đối với các doanh nghiệp có kết nối, trao đổi thông tin về tình hình nhập khẩu, sử dụng nguyên liệu, vật tư, đến khi sản xuất, xuất khẩu sản phẩm với cơ quan hải quan, cơ quan hải quan cũng đưa ra một số quy định mới.
7. Ngoài những nội dung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các khâu nghiệp vụ hải quan nêu trên, để nâng cao năng lực quản lý và có giải pháp kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng các quy định của pháp luật để buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật hải quan, các văn bản quy phạm pháp luật cũng đưa ra một số giải pháp tăng cường công tác quản lý hải quan.
8. Nghị định 08/2015/NĐ-CP là một trong các văn bản quy phạm pháp luật làm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan trong thời gian qua đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đa số doanh nghiệp tham gia khảo sát thể hiện sự lạc quan về những thay đổi của chính sách/pháp luật về hải quan từ năm 2015 đến nay.
II. Nguyên nhân, hạn chế, vướng mắc và đề xuất sửa đổi: 

Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã có những vướng mắc nhất định cần được giải quyết để đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nội luật hóa các hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết tham gia, phù hợp với thông lệ quốc cụ thể như sau:
1. Về thủ tục hải quan

a) Tình hình thực hiện
Về cơ bản hiện nay, 100% các quy trình thủ tục hải quan đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc với 100% Cục Hải quan và 100% Chi cục hải quan. Hệ thống thông quan hàng hóa tự động đã mang lại hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đối với doanh nghiệp: rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, tiết kiệm chi phí, hạn chế sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, giảm phụ thuộc vào văn bản giấy tờ...việc triển khai hệ thống VNACSS/ VCIS đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý hải quan hiện đại. 

Tuy nhiên, thủ tục hải quan hiện nay cũng còn một số điểm không phù hợp với các Hiệp định thương mại, với thực tế công tác quản lý, như: quy định bắt buộc phải khai báo thông qua đại lý làm thủ tục hải quan đối với trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam; chưa quy định người khai hải quan đối với hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hóa của người được hưởng quyền miễn trừ, hàng hóa tạm nhập tái xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài; chưa quy định bắt buộc người khai hải quan phải gửi hồ sơ hải quan qua hệ thống tại thời điểm khai hải quan; việc quy định cho phép gia hạn thời gian chậm nộp bản chính một số chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan chưa phù hợp về thẩm quyền, không phù hợp với thực tế; chưa có quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với trường hợp hàng hóa đang chịu sự kiểm tra giám sát hải quan theo quy định tại Điều 59 Luật Hải quan trên tờ khai không phát sinh số tiền thuế phải nộp bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan.

b) Đề xuất giải pháp
- Bổ sung giải thích từ ngữ tại Điều 3 về “Kiểm định hải quan”;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 5 như sau: 

“1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì việc khai hải quan được thực hiện bởi đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.
3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; tài sản di chuyển của cá nhân; hàng hóa của cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh;hàng hóa tạm nhập tái xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài.”
- Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 25 quy định việc gửi hồ sơ hải quan qua hệ thống.
2. Cơ chế một cửa quốc gia

a) Tình hình thực hiện

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đã được chính thức thực hiện từ tháng 11/2014; tính đến hết tháng 6/2020, Cơ chế này đã kết nối chính thức 13/14 Bộ, ngành, đã có 200 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 3 triệu hồ sơ của khoảng 38.000 doanh nghiệp đã được xử lý.

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định một số nội dung liên quan đến Cơ chế một cửa quốc gia (Điều 7, Điều 8). Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ những tồn tại, chồng chéo, bất cập do việc thực hiện thủ công mang lại từ quy định trong văn bản pháp luật tới công tác phối hợp liên ngành như: còn nhiều yêu cầu về thông tin, chứng từ không cần thiết, chồng chéo giữa các cơ quan; mức độ tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa, hài hòa quy trình thủ tục hành chính còn thấp, thiếu cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm của các Bộ, Ngành trong việc chia sẻ thông tin thực hiện thủ tục hành chính. 
Chính vì vậy, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nội dung Nghị định đã bao hàm đầy đủ các quy định liên quan đến việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Do vậy, tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cần rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

b) Đề xuất giải pháp
Bãi bỏ khái niệm về “kiểm tra chuyên ngành” và “Cổng thông tin một cửa quốc gia” tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 và bãi bỏ các Điều 7, Điều 8 tại Nghị định.

3. Công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan

a) Tình hình thực hiện

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 có sửa đổi, bổ sung quy định về trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gồm: quy định về các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng xuất khẩu; quy định về cửa khẩu xuất, cửa khẩu nhập đầu tiên. 

Qua thời gian thực hiện, xuất phát từ yêu cầu quản lý, chống gian lận thương mại nhưng vẫn bảo đảm quy định về trị giá theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế, cơ chế một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại cần quy định cụ thể minh bạch đối với thủ tục kiểm tra trị giá trong và sau thông quan; thống nhất nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan đối với mục đích thống kê, mục đích tính thuế.

- Về tỷ giá để xác định trị giá tính thuế: tỷ giá để tính thuế tại 2 Ngân hàng (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng nhà nước) đối với các đồng tiền ngoại tệ khác nhau. Qua quá trình theo dõi biến động tỷ giá trong thời gian qua cho thấy tỷ giá do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố không chênh lệch với tỷ giá do Ngân hàng nhà nước công bố. 

Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định về trị giá hải quan đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực đã được quy định tại Hiệp định trị giá WTO và Điều 86 Luật Hải quan.

b) Đề xuất giải pháp 


Sửa đổi, bổ sung Điều 21 theo hướng:
- Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan xác định lại trị giá hải quan, ấn định thuế để thông quan hàng hóa; Trường hợp chưa đủ cơ sở bác bỏ thì cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo và kiểm tra giá sau thông quan.

- Sửa đổi, bổ sung việc tiếp nhận và công bố tỷ giá theo hướng áp dụng chung tỷ giá của Ngân hàng nhà nước.
4. Về quản lý doanh nghiệp ưu tiên
a) Tình hình thực hiện

Qua theo dõi, nắm tình hình về việc áp dụng cơ chế doanh nghiệp ưu tiên cũng có một số vướng mắc phát sinh cần được xử lý thống nhất, cụ thể:  

- Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cần phải sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư 72/2015/TT-BTC, tương ứng với khoản 1, Điều 10 của Nghị định 08/2015/NĐ-CP trong việc xác định cụ thể: hình thức, mức xử phạt thuộc thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương. Nội dung của Điều 12 Thông tư 72/2015/TT-BTC được quy định tại Khoản 1 - Điều 10 nghị định 08/2015/NĐ-CP. 

Theo quy định hiện hành như điểm b, khoản 1, Điều 10 : hình thức và mức xử phạt của các hành vi vi phạm này không bao gồm hành vi phạt vi phạt về thuế. Lý do : căn cứ Khoản 7, Điều 19, Nghị định 127/2013/NĐ_CP và khoản 1 Điều 17 Thông tư 155/2016/TT-BTC thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan không bị hạn chế mức tối đa về số tiền phạt. Quy định này dẫn đến việc phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ không được xét đến khi đánh giá doanh nghiệp ưu tiên.

- Hiện nay, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đang là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa của tất cả các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành. Việc cơ quan hải quan ưu tiên cho DNƯT về thủ tục hải quan với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nhưng các thủ tục về kiểm tra chuyên ngành vẫn giữ nguyên thì việc ưu tiên này không còn ý nghĩa. Do vậy, đề xuất ưu tiên về thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

b) Đề xuất giải pháp
- Sửa đổi bổ sung quy định chế độ ưu tiên đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại khoản 3 Điều 9 như sau:

“Được các bộ, ngành cho áp dụng ưu tiên về thủ tục quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Giao các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn quy định tại Khoản  này.”

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:

“b) Các hành vi vi phạm hành chính về thủ tục có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và các chức danh tương đương.

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế có mức xử phạt bằng tiền trên một tờ khai hải quan vượt quá 50 triệu đồng. Trường hợp không xác định được tờ khai cụ thể thì tính trung bình trên một tờ khai.”

5. Về công tác quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

a) Tình hình thực hiện

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 cơ quan hải quan đã rà soát, đánh giá, tổng hợp các bất cập trong quy định pháp lý, cũng như nhận được một số kiến nghị của doanh nghiệp về những bất cấp trong thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất, cụ thể như sau: 

- Về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ: Qua thực tế thực hiện quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh những bất cập như hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam nên hàng hóa được giao đến cho người nhập khẩu mà không thực hiện thủ tục hải quan hoặc chỉ thực hiện thủ tục hải quan tại một đầu; tiềm ẩn nhiều rủi ro về giao dịch như chuyển tiền qua biên giới, chuyển giá, trốn thuế. Đồng thời rà soát quy định tại tại khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại thì: “Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.”. Do vậy, việc hàng hóa không qua biên giới hoặc không vào khu phi thuế quan thì không phù hợp với Luật thương mại, cũng như qua trao đổi về kinh nghiệm quốc tế thì không có thủ tục đối với hoạt động XNKTC như Việt Nam.

- Về thông báo hợp đồng gia công: Theo quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu một trong các điều kiện được miễn thuế là doanh nghiệp có hợp đồng gia công (Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP). Tuy nhiên khi rà soát nội dung quy định về thủ tục tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP chưa được quy định cụ thể về nội dung này.

- Về việc khai sửa đổi, bổ sung các thông tin về cơ sở sản xuất: Tại Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định khi có sự thay đổi về nội dung đã thông báo cơ sở sản xuất với cơ quan hải quan thì tổ chức cá nhân có trách nhiệm  thông báo cho cơ quan hải quan trước khi thực hiện. Do vậy trên thực tế các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp lớn (như Samsung, Intel…) các nội dung về máy móc, lao động thường xuyên có sự thay đổi vì vậy phát sinh bất cập phải thực hiện thường xuyên, liên tục thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông báo cơ sở sản xuất.

- Về thời gian bắt đầu thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất: Tại Điều 39 Nghị định quy định việc kiểm tra thực hiện sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định kiểm tra. Do vậy, khi thực hiện có những trường hợp doanh nghiệp đã sẵn sàng các điều kiện để cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhưng cơ quan hải quan không thực hiện được ngay do vướng quy định này. 

- Về kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát của DNCX: Theo quy định tại pháp luật đầu tư (Nghị định số 82/2018/NĐ-CP) thì cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến cơ quan hải quan về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối vơi nhà đầu tư đề nghị thành lập là DNCX; pháp luật về thuế (Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu) có quy định về việc DNCX phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, tại các quy định riêng về DNCX, khu phi thuế quan này chưa quy định cụ thể về điều kiện kiểm tra giám sát là gì, thủ tục hải quan thực hiện như thế nào. Đồng thời từ thực tế hiện nay các DNCX được hưởng ưu đãi về thuế vượt trội (là đối tượng không chịu thuế) nhưng tại pháp luật về đầu tư thì thủ tục cấp phép cho nhà đầu tư rất thông thoáng như chỉ căn cứ trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, dự án có thể ở bất cứ vị trí nào hoặc dự án có thể ở tất cả các ngành nghề. Do vậy, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đã bổ sung điều kiện về kiểm tra, giám sát của khu phi thuế quan/DNCX và thời điểm áp dụng chính sách thuế khu phi thuế quan cho nhà đầu tư và tại Nghị định này cần bổ sung quy định về thủ tục kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DNCX để đảm bảo đồng bộ quy định pháp luật và đầy đủ thủ tục.

- Về hoạt động nhập khẩu hàng hóa bị trả lại: Thực tế thực hiện có phát sinh vướng mắc, bất cập đối với một số mặt hàng đặc thù như đóng tàu… có thời hạn tái chế kéo dài nhưng hiện tại quy định cho phép 275 ngày. 

b) Đề xuất giải pháp

- Về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, kiến nghị bỏ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định;

- Về việc thông báo hợp đồng gia công kiến nghị, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định theo hướng: Tổ chức cá nhân phải thông báo hợp đồng gia công trước khi nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, máy móc, thiết bị đầu tiên để thực hiện gia công, SXXK;

- Về việc khai sửa đổi, bổ sung các thông tin về cơ sở sản xuất kiến nghị sửa đổi khoản 1 Điều 37 Nghị định theo hướng: Khi có thay đổi về cơ sở sản xuất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi, tổ chức cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan. Riêng thay đổi về thông tin địa điểm sản xuất, nơi lưu giữ phải báo cáo cơ quan hải quan trức khi thực hiện;

- Về thời gian bắt đầu thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, kiến nghị sửa Điều 39 Nghị định theo hướng: chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được quyết định kiểm tra thì cơ quan hải quan phải thực hiện hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất.

- Bổ sung một Điều quy định về thủ tục công nhận điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất.

- Về hoạt động nhập khẩu hàng hóa bị trả lại kiến nghị sửa đổi Điều 47 Nghị định “Thời hạn để tái chế là 12 tháng và trường hợp đặc thù thì được quá 12 tháng”. 
6. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh 
a) Tình hình thực hiện

Hiện tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP, 59/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thủ tục hải quan đối với việc chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải, đóng chung với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu nhưng còn có cách hiểu không thống nhất về địa điểm được thực hiện các công việc này cũng như thủ tục chưa được điện tử hóa, ví dụ như: thủ tục về gửi văn bản đề nghị được chuyển tải, lưu kho chia tách, cách thức phản hồi của cơ quan hải quan,...
Ngoài ra tại Điều 20 của Nghị định đã có khái niệm cửa khẩu xuất đầu tiên, cửa khẩu nhập đầu tiên tuy nhiên để phục vụ cho việc kiểm tra xác định trị giá hải quan, nếu có áp dụng khái niệm này để xác định cửa khẩu nhập đầu tiên, cửa khẩu xuất cuối cùng với hàng hóa quá cảnh cũng không phù hợp. 
Hiện theo quy định tại 02 Nghị định nêu trên thì hàng hóa quá cảnh chỉ được chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển tại một số các địa điểm có lực lượng hải quan quản lý, giám sát. Tuy nhiên, do đặc thù vận chuyển hàng hóa quá cảnh: vận chuyển từ biên giới phía bắc để xuất sang Lào, Campuchia hoặc ngược lại, trong quá trình vận chuyển để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp sẽ thay đổi phương thức vận chuyển ví dụ từ đường bộ sang đường sắt, sang đường biển ...tuy nhiên có địa điểm như ga Vinh – Nghệ An, ga Đồng Hới – Quảng Bình  không thuộc địa điểm được thay đổi phương thức vận chuyển, dẫn đến khó khăn cho hoạt động vận tải hàng hóa quá cảnh của DN.

b) Đề xuất giải pháp: 
- Bổ sung quy định về phương thức gửi văn bản đề nghị cũng như phản hồi của cơ quan hải quan dưới dạng điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị được thực hiện việc chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải, đóng chung với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu.
- Bổ sung quy định về cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.
- Quy định cụ thể các địa điểm được thực hiện việc chia tách, lưu kho, thay đổi phương thức, phương tiện vận tải hàng quá cảnh, việc đóng chung hàng hóa quá cảnh với hàng xuất khẩu đối với từng nhóm:

+ Việc chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải, hàng hóa quá cảnh đóng ghép với hàng xuất khẩu được thực hiện tại khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, bãi ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm làm thủ tục hải quan tai cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận tải tại các ga đường sắt,......

+ Hàng hóa quá cảnh được đóng ghép với hàng nhập khẩu tại cửa khẩu nhập đầu tiên.
- Quy định các địa điểm khác được thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển....và các địa điểm này được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận theo nguyên tắc quy định của Điều 22 Luật Hải quan.

7. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất khác:

a) Tình hình thực hiện

a.1) Về hồ sơ hải quan

Tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP có quy định cụ thể hồ sơ hải quan tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập tương ứng với từng loại hàng hóa cụ thể, tuy nhiên, chưa tách biệt hồ sơ tạm nhập, hồ sơ tái xuất, hồ sơ tạm xuất, hồ sơ tái nhập. 

a.2) Về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập:

Khoản 3 Điều 41, khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017  quy định: “thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất”;

Thủ tục gia hạn đối với các trường hợp tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập hàng hóa tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, trong đó đối với các trường hợp khác (gồm tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập tàu bay, tàu biển để sửa chữa, bảo dưỡng (Điều 51); tạm nhập - tái xuất linh kiện, phụ tùng, vật dụng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài (Điều 52); tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập hàng hóa để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định (Điều 54); tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng (Điều 55): Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ) chỉ quy định thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập phải đăng ký với cơ quan hải quan, không quy định thủ tục kéo dài thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, tuy nhiên cũng không có quy định cấm việc thay đổi thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập đã đăng ký với cơ quan hải quan.

a.3) Về người khai hải quan

Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định về người khai hải quan áp dụng cho các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm cả tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập).
Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định người khai hải quan áp dụng riêng đối với thủ tục hải quan tạm nhập máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu bay nước ngoài nhưng không có quy định không được áp dụng quy định tại Điều 5 Nghị định này đối với trường hợp này.  

Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với trường hợp người làm thủ tục tạm nhập là người điều khiển tàu bay.
a.4) Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất để phục vụ công việc trong thời gian nhất định (gồm trường hợp để thi đấu thể thao), người khai hải quan phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu nơi hàng nhập khẩu về. Tuy nhiên, do đặc thù của Giải đua xe Công thức 1 (F1), hàng hóa được đưa nguyên container, nguyên kiện về tập kết tại trường đua khu vực Mỹ Đình trong 1 thời gian ngắn và chỉ được kỹ thuật viên của đội đua mở dưới sự chứng kiến của đại diện đội đua.

Ngoài ra, tại Hợp đồng Đăng cai tổ chức giải đua xe F1 giữa Công ty Formula One World Championship Limited và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, UBND TP.Hà Nội cam kết bảo đảm cung cấp một khu vực ngoại quan trong trường đua để thực hiện thủ tục hải quan, thông quan tại trường đua cho hàng hóa phục vụ giải đua xe F1, cam kết này cũng phù hợp với thông lệ của các nước khi tổ chức chức giải đua xe này.

a.5) Về thực hiện thủ tục đối với phương tiện quay vòng:

Theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP thì chỉ đối với container rỗng mới phải làm thủ tục tạm nhập - tái xuất. Quy định này không phù hợp vì thực tế có trường hợp khi vào Việt Nam thì container có chứa hàng, khi xuất lại là container rỗng, theo đó khó khăn trong việc theo dõi quản lý của cơ quan hải quan. 

a.6) Về cung ứng suất ăn lên tàu bay xuất cảnh:

Theo quy định của Luật Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa cung ứng lên tàu bay xuất cảnh được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng nhưng chỉ áp dụng cho hãng hàng nước ngoài.

Trước đây, các công ty sản xuất suất ăn, khi nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, chia chọn hàng hóa để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh thực hiện theo loại hình kho bảo thuế (hàng hóa đưa vào kho bảo thuế thuộc trường hợp không chịu thuế nhập khẩu, xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt), tuy nhiên khi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 có hiệu lực thì các kho của các doanh nghiệp cung ứng suất ăn không còn đáp ứng đủ điều kiện.

Căn cứ bản chất hoạt động sản xuất của loại hình đặc thù này là sản xuất và cung ứng suất ăn lên tàu bay xuất cảnh theo các Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ Việt Nam cho các hãng hàng không nước ngoài và theo hợp đồng cung ứng với các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp này thực hiện thủ tục theo loại hình gia công đối với trường hợp cung ứng cho hãng hàng không nước ngoài, theo loại hình sản xuất xuất khẩu đối với trường hợp cung ứng cho hãng hàng không VN. Tuy nhiên, thực hiện theo đúng tất cả các quy định hiện hành đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu thì chưa thực sự phù hợp với hoạt động đặc thù này, theo đó cần quản lý theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn.

a.7) Về hàng hóa cung ứng lên tàu biển xuất cảnh:

Theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn liên quan thì hàng hóa tạm nhập tái xuất để cung ứng lên tàu biển nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, hiện tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP chưa quy định cụ thể đối với loại hình này. Hiện nay, các chủ tàu nước ngoài sẽ gửi hàng đến Việt Nam các doanh nghiệp Việt Nam bằng đường không hoặc đặt hàng các doanh nghiệp Việt Nam, các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu...cung ứng (tái xuất nguyên trạng hàng tạm nhập) để phục vụ khách du lịch trên các tàu nước ngoài nhập cảnh vào cảng biển Việt Nam sau đó tiếp tục xuất. Vì chưa có quy định về thủ tục cho loại hình này, nên các doanh nghiệp VN đang thực hiện gửi kho ngoại quan.

Theo kiến nghị của doanh nghiệp thì hoạt động này đang rất phát triển nhất là các nước có nhiều cảng biển như Việt Nam và là một trong dịch vụ tại các cảng biển quốc tế.

b) Đề xuất giải pháp 

- Bổ sung quy định container có chứa hàng xuất khẩu, nhập khẩu cũng phải làm thủ tục hải quan đồng thời bổ sung quy định về giám sát đối với phương tiện quay vòng.

- Bổ sung quy định về thời gian gia hạn và thủ tục gia hạn đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất tại các Điều 51, 52, 53, 54, 55.

- Sửa đổi nội dung về người khai hải quan quy định tại Điều 52 đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như: Bổ sung hợp đồng bảo hành, sửa tên giấy phép theo đúng quy định của Luật Quản lý Ngoại thương....

- Sửa đổi bổ sung quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan tại khoản 1, khoản 4 Điều 54 nghị định 08/2015/NĐ-CP theo hướng mở rộng hơn, cụ thể: được thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục hải quan chuyển phát nhanh hoặc Chi cục hải quan nơi quản lý địa bàn diễn ra sự kiện thể thao.
- Bổ sung 01 Điều quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (không phân biệt tàu bay nước ngoài hay tàu bay Việt Nam) và 01 Điều quy định về thủ tục tạm nhập – tái xuất để cung ứng lên tàu biển nước ngoài neo đậu tại cảng biển Việt Nam.

8. Về thủ tục đối với hành lý của người xuất nhập cảnh:

a) Tình hình thực hiện

Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã quy định khá đầy đủ về công tác quản lý hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh tại các Điều từ 57 đến 60, tuy nhiên còn có một số các nội dung không phù hợp, cụ thể:
- Thời hạn tạm gửi hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh vào kho của hải quan cửa khẩu không quá 180 ngày, không phù hợp với thời hạn hàng hóa được coi là tồn đọng tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Hải quan (hàng hóa đến cửa khẩu quá 90 ngày nhưng không có người đến nhận thì được coi là hàng hóa tồn đọng tại cảng).

- Thực tế có nhiều trường hợp, hành lý đi cùng khách trên chuyến bay nhưng khi cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì từ chối nhận hàng, gây khó khăn trong công tác quản lý, trong khi Nghị định chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của đơn vị vận chuyển hành lý hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp hành lý không xác định được chủ sở hữu và hành lý có mặt hàng nguy hiểm, cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. 
- Chưa có quy định cụ thể thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hành lý vượt quá định mức miễn thuế gửi cùng chuyến đi hoặc gửi trước, hoặc sau chuyên đi.
- Quy định hiện hành cho phép người xuất cảnh, nhập cảnh được gửi hành lý tại kho hải quan, tuy nhiên thực tế do đặc thù ở các cửa khẩu quốc tế, nhất là cửa khẩu hàng không thì không bố trí diện tích kho cho cơ quan hải quan để lưu giữ các hàng hóa này, đồng thời cũng không phù hợp với chức năng của cơ quan hải quan (cơ quan hải quan chỉ có kho để lưu giữ hàng hóa vi phạm), do vậy để phân định rõ trách nhiệm của các bên thì đối với hàng hóa này phải được gửi trong kho của cảng, đơn vị quản lý cửa khẩu (hiện hàng hóa thất lạc của khách đang được lưu giữ tại kho của các đơn vị này)

b) Đề xuất giải pháp:

- Sửa đổi quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 59 theo hướng: Hành lý được tạm gửi vào kho của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày người xuất cảnh, nhập cảnh gửi vào kho của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng. Đồng thời bổ sung quy định về thủ tục gửi kho.

- Bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của đơn vị vận chuyển hành lý hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp hành lý không xác định được chủ sở hữu và hành lý có mặt hàng nguy hiểm, cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu tại khoản 2 Điều 64.
- Bổ sung quy định về thủ tục hải quan đối với hành lý vượt quá định mức miễn thuế gửi cùng chuyến đi hoặc gửi trước, hoặc sau chuyến đi tại khoản 3, khoản 4 Điều 60.

9. Đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan
a) Tình hình thực hiện

a.1) Liên quan đến thẩm quyền:

Quy định hiện hành không làm rõ được thẩm quyền kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ pháp luật của Cục Kiểm tra sau thông quan. Hiện nay, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Chỉ thị về công tác KTSTQ trong toàn quốc, thì tất cả các Cục HQ tỉnh, thành phố, Cục KTSTQ phải trình kế hoạch KTSTQ hàng năm lên TCT phê duyệt, điều này hoàn toàn phù hơp với Điều 80 Luật Hải quan. Do đó, dự thảo Nghị định sẽ sửa toàn bộ nội dung theo hướng các đơn vị thực hiện kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ pháp luật theo phê duyệt của Tổng cục trưởng hàng năm.

a.2) Về thời hạn:

Tại Nghị định có quy định về thời hạn, như: thời hạn ban hành kết luận kiểm tra, thời hạn cơ quan chuyên môn có ý kiến tham gia,… nhưng chỉ quy định chung là “ngày”;  trong khi thực tế có trường hợp thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ 30/4 và 1/5 liên tục mất hết 04 ngày nghỉ nên không thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải trình, cũng như cơ quan hải quan, cơ quan quản lý nhà nước khác trong việc xử lý công việc. Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Sửa đổi đơn vị “ngày” thành “ngày làm việc” để tạo điều kiện thuận lợi cho người khai hải quan có đủ thời gian giải trình. 
b) Đề xuất giải pháp:
- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 98 như sau:

“b) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp theo phê duyệt hàng năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (trừ các trường hợp quy định tại điểm a nêu trên). có trụ sở thuộc địa bàn quản lý;”
- Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 98.
- Bổ sung “ngày làm việc” tại Điều 98.
9. Về công tác chống buôn lậu

a) Tình hình thực hiện

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP chưa có quy định thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự cũng như thẩm quyền của cấp phó khi được giao quyềnđối với việc hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải và truy đuổi phương tiện vận tải, hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP chưa quy định cụ thể việc dừng phương tiện vận tải dưới hình thức gì, trình tự thực hiện cụ thể như thế nào? Theo từng loại phương tiện (đường bộ, đường thủy...)

- Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan thì Đội Điều tra hình sự là một trong những đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, các hoạt động kiểm tra, xác minh và áp dụng các biện pháp do pháp luật quy định để phát hiện, xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội hình sự trong lĩnh vực kiểm soát hải quan …
b) Đề xuất giải pháp

Bổ sung thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự và cấp phó khi được giao quyền tại khoản 2 khoản 3 Điều 103, khoản 5 Điều 104 Nghị định; quy định cụ thể hình thức, trình tự thủ tục việc dừng, tạm hoãn khởi hành phương tiện vận tải tại khoản 2 khoản 3 Điều 103 Nghị định.

10. Về công tác quản lý kho ngoại quan
a) Tình hình thực hiện

- Quy định của pháp luật về kho ngoại quan cho phép hàng hóa lưu giữ trong thời hạn nhất định, khi hết thời hạn phải đưa hàng ra khỏi kho hoặc trường hợp chủ hàng hóa, chủ kho ngoại quan muốn tiêu hủy thì phải thực hiện một số thủ tục nhất định. Tuy nhiên hiện nay trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, công tác giám sát kho ngoại quan, phát sinh nhiều trường hợp khi hàng hóa hết thời hạn gửi kho ngoại quan nhưng không thể xuất khẩu được, hoặc đã làm thủ tục xuất kho ngoại quan đưa lên cửa khẩu xuất nhưng chưa thực xuất được... chưa có quy định cụ thể của pháp luật về thẩm quyền gia hạn, thủ tục gia hạn đối với những hàng hóa còn thời hạn lưu giữ nhưng đã xuất kho ngoại quan, hoặc biện pháp xử lý đối với những hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan...; quy trình tiêu hủy hàng hóa theo đề nghị của doanh nghiệp…

- Ngoài ra hiện nay phát sinh một số hoạt động dịch vụ thực hiện trong kho ngoại quan có rủi ro về gian lận thương mại, làm thay đổi xuất xứ, thay đổi nhãn mác hàng hóa gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, để làm rõ các loại dịch vụ nào được làm, không được làm trong kho ngoại quan cần phải quy định cụ thể.

- Khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất khẩu ra nước ngoài hiện nay chỉ thực hiện khai báo vận chuyển dẫn đến một số bất cập trong việc kiểm tra, giám sát hải quan do người khai hải quan không khai báo thông tin chi tiết hàng hóa mà chỉ lựa chọn một số mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong lô hàng xuất khẩu. Cần sửa đổi quy định về thủ tục xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan.
b) Đề xuất giải pháp
- Bổ sung quy định không cho phép thực hiện thực hiện các hoạt động gia công, chế biến, sản xuất, lắp ráp làm thay đổi mã số HS, xuất xứ của hàng hóa trong kho ngoại quan tại Điều 83.

- Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 5, 6, 7 Điều 86 theo hướng:

+ Hướng dẫn cụ thể thủ tục tiêu hủy hoặc thanh lý những lô hàng đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc quá thời hạn sử dụng phát sinh trong quá trình lưu kho hoặc lưu giữ tại cửa khẩu xuất.
+ Hướng dẫn việc xử lý và thời hạn xử lý đối với hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan, nhưng chủ hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan.
+ Hướng dẫn thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với trường hợp chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ hàng hóa đang lưu giữ trong kho ngoại quan.
+ Quy định cụ thể thời hạn hàng hóa được lưu giữ tại cửa khẩu xuất sau khi đã đưa ra khỏi kho ngoại quan và cơ chế quản lý trong trường hợp không xuất được. 
- Sửa khoản 2 Điều 88 như sau: “Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.” 
11. Về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải XNC

a) Tình hình thực hiện

- Hiện nay, quy định người khai hải quan được khai sửa đổi, bổ sung thông tin của hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh trước hoặc sau khi tàu nhập cảnh, tuy nhiên, chưa quy định thời hạn người khai hải quan được khai sửa đổi, bổ sung. 

Ngoài ra, Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải đường biển được thực hiện khai báo, làm thủ tục dưới dạng điện tử và hồ sơ giấy, tuy nhiên tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP chưa quy định rõ các trường hợp này.

- Tại Điều 58 Luật Hải quan đã quy định trách nhiệm của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu, chủ phương tiện vận tải phải vận chuyển hàng hóa ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, do vậy, cần bổ sung hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp hàng hóa gây ô nhiễm môi trường phải được các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu, chủ phương tiện vận tải vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thời hạn phải thực hiện vận chuyển,... 

b) Đề xuất giải pháp 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 66 theo hướng cho phép người khai hải quan nộp hồ sơ giấy trong trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử và trường hợp thực hiện thủ tục hải quan xuất cảnh, nhập cảnh đối với tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam đến cảng biển tại khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 66 theo hướng cho phép người khai hải quan nộp hồ sơ giấy trong trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử và trường hợp thực hiện thủ tục hải quan xuất cảnh, nhập cảnh đối với tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam đến cảng biển tại khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 67 theo hướng trường hợp thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền không thực hiện vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Nghị định này thì cơ quan hải quan không tiếp tục làm thủ tục hải quan cho tàu biển nhập cảnh của hãng tàu.
- Bổ sung trách nhiệm của Thuyền trưởng tại khoản 3 và trách nhiệm của Hãng tàu hoặc người được Hãng tàu ủy quyền tại khoản 4 Điều 68, cụ thể: 
+ Bổ sung điểm c khoản 3 như sau: “c) Vận chuyển hàng hóa tại cảng biển gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 58 Luật Hải quan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan hải quan.”

+ Bổ sung điểm c khoản 4 như sau: “c) Vận chuyển hàng hóa tại cảng biển gây ô nhiêm môi trường theo quy định tại Điều 58 Luật Hải quan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan hải quan.”
12. Về công tác quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa
a) Tình hình thực hiện

- Hiện nay, theo quy định, quy trình thực hiện thủ tục hải quan, khai báo hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa nhập cảnh, xuất cảnh, hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh lưu tại cơ quan hải quan chỉ bao gồm Tờ khai phương tiện tạm nhập - tái xuất hoặc Tờ khai phương tiện tạm xuất - tái nhập và danh sách hành khách (nếu ô tô vận chuyển hành khách), do đó chưa đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan. 

- Tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc cung cấp trước thông tin của hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam, nhiều trường hợp các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, vào tập kết tại khu vực cửa khẩu hoặc các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu sau đó mới thực hiện hiện việc khai báo hải quan (theo quy định được khai báo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu), do đó gây khó khăn, vướng mắc khi xử lý vi phạm trong trường hợp hàng hóa là hàng cấm, hàng giả...

- Thực tiễn công tác quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phát sinh các trường hợp phương tiện vận tải là tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng hoặc thuê của các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, người điều khiển chỉ giữ bản sao Giấy đăng ký phương tiện, không đảm bảo quy định về việc xuất trình bản chính Giấy đăng ký phương tiện khi xuất nhập cảnh tại Nghị định 08, 59. Các cơ quan có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Tổng công ty du lịch... đã có văn bản đề nghị nghiên cứu, sửa đổi nội dung quy định này trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép sử dụng bản sao giấy đăng ký phương tiện khi lưu thông trong nước.

- Một số trường hợp phát sinh trong thực tế như phương tiện vận tải đường bộ lưu thông và thực hiện thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ sau đó xuất cảnh bằng đường sắt, đường biển, đường hàng không hoặc ngược lại, tuy nhiên theo quy định chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Đối với phương tiện thô sơ qua lại biên giới, hoạt động trong khu vực cửa khẩu, hiện nay quy định về công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ, cần quy định cụ thể để đảm bảo công tác quản lý.

- Đối với phương tiện thủy nội địa xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường thủy nội địa hiện nay về tên gọi chưa phù hợp với các quy định của pháp luật như Luật Biên giới quốc gia, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP... Ngoài ra, trong quy định chưa có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng một số biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục cho phương tiện thủy nội địa xuất nhập cảnh, đồng thời cũng chưa có quy định cụ thể hướng dẫn việc thực hiện khai báo điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

b) Đề xuất giải pháp 

- Sửa đổi Điều 74, 75 theo hướng quy định nộp bản sao một số chứng từ đối với phương tiện xuất nhập cảnh lần đầu. 

- Bổ sung quy định cụ thể, hướng dẫn về việc cung cấp trước thông tin của hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý.

- Bổ sung quy định đối với các trường hợp phương tiện vận tải là tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng hoặc thuê của các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, người điều khiển được phép xuất trình bản sao Giấy đăng ký phương tiện kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng hoặc hợp đồng thuê phương tiện giao thông với công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính còn hiệu lực thay cho bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông.

- Bổ sung quy định đối với các trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ sau đó xuất cảnh bằng đường sắt, đường biển, đường hàng không hoặc ngược lại.

- Bổ sung quy định trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp phương tiện vận tải thô sơ qua lại biên giới, hoạt động trong khu vực cửa khẩu để đảm bảo công tác quản lý.

- Sửa đổi tên gọi của loại cửa khẩu, phương tiện vận tải thủy nội địa đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, có quy định hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng một số biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục cho phương tiện thủy nội địa xuất nhập cảnh; quy định hướng dẫn thực hiện khai báo, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho phương tiện thủy nội địa bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia./.
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